
PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH TỒ CHỨC, CÁ NHÂN  MUA TÀI SẢN, CÔNG CỤ DỤNG CỤ THANH LÝ

(Đính kèm Thông báo số:        /TB-QĐTPT ngày       /7/2026 của Quỹ ĐTPT tỉnh Vĩnh Long)

TT Tên tổ chức/
cá nhân trúng giá

Tên tài sản/
công cụ dụng cụ

Mã
CCDC

Số
lượn

g

Giá bán
thanh lý Giá mua

1 2 3 4 5 6 7

01 Trần Thảo Linh Máy  tính  xách  tay  HP
Spectre X360 TS0022 1 300.000 800.000

02 Lê Thúy Nhuận Gường 1.2m CCDC390 1 300.000 300.000

03 Mai Diệp Khánh Toàn Loa thùng kéo âm thanh CCDC174 1 100.000 200.000

04 Nguyễn Hoàng Tấn Máy  tính  xách  tay  Dell
Vosho 5459 CCDC137 1 200.000 599.000

05 Trần Thảo Linh Máy  tính  Bảng  Apple
10.9"  iPad  wifi  64gb-
silver, 1y wty

CCDC250 1 200.000 1.100.000

06 Trần Thảo Linh Máy  tính  để  bàn  HP
Pavilion 550-1631 CCDC139 1 100.000 110.000

07 Trần Thảo Linh Máy vi tính HP Compap CCDC238 1 100.000 110.000

08 Trần Thảo Linh Máy vi tính HP Compap CCDC240 1 100.000 110.000

09 Trần Thảo Linh Máy vi tính HP Compap CCDC243 1 100.000 110.000

10 Mai Diệp Khánh Toàn Máy vi tính HP Compap CCDC244 1 100.000 100.000

11 Trần Thảo Linh Máy tính HP Compap-1 CCDC414 1 100.000 110.000

12 Mai Diệp Khánh Toàn Màn hình máy tính 5 500.000 500.000

13 Mai Diệp Khánh Toàn Máy in Canon CCDC268 1 20.000

14 Mai Diệp Khánh Toàn Máy in Canon CCDC269 1 20.000

15 Trần Thảo Linh Máy in Canon 3300 CCDC419 1 50.000

16 Nguyễn Hoàng Tấn Tai  nghe  Senneiser  CX
Plus TW1 Se CCDC253 1 29.000

17 Hộ  kinh  doanh  Huy
Triệu Tủ nhôm lớn để hồ sơ CCDC427 1 300.000 316.000

18 Nguyễn Thanh Trúc Máy lạnh Mitsubishi 1HP CCDC428 1 1.000.000 1.200.000

19 Hộ  kinh  doanh  Huy
Triệu Máy lạnh Panasonic 2HP CCDC437 1 1.000.000 1.215.000

20 Hộ  kinh  doanh  Huy
Triệu

Máy  lạnh  Panasonic
1.5HP CCDC454 1 1.000.000 1.195.000

21 Diệp Quốc Toàn Máy  lạnh Panasonic 2HP
-N18TKH-8 CCDC478 1 1.500.000 1.700.000

22 Hộ  kinh  doanh  Huy
Triệu

Máy  lạnh  Panasonic
1.5HP CCDC502 1 1.000.000 1.195.000
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23 Hộ  kinh  doanh  Huy
Triệu Máy lạnh Panasonic 2HP CCDC511 1 1.000.000 1.199.000

24 Diệp Quốc Toàn Máy  lạnh Panasonic 2HP
-N18TKH-8 CCDC516 2 3.000.000 3.400.000

25 Hộ  kinh  doanh  Huy
Triệu Máy lạnh Reetech 1.5HP CCDC519 1 1.000.000 1.151.000

26 Đặng Hoàng Hải Bộ ghế sofa SF11-3 CCDC429 1 1.500.000 2.700.000

27 Đặng Hoàng Hải Ghế đôn sofa SFDO1 CCDC430 2 200.000 300.000

28 Mai Diệp Khánh Toàn Ghế  lưng  liền  2  cốt
SL718HM CCDC475 1 100.000 100.000

29 Mai Diệp Khánh Toàn Ghế  lưng  liền  2  cốt
SL718HM CCDC492 1 100.000 100.000

30 Diệp Quốc Toàn Ghế  lưng  liền  2  cốt
SL718HM CCDC507 4 400.000 600.000

31 Lê Văn Nhân Ghế  lưng  liền  2  cốt
SL718HM CCDC513 17 1.700.000 1.700.000

32 Đặng Hoàng Hải Bàn SOFA BSF 62V CCDC431 1 200.000 300.000

33 Hộ  kinh  doanh  Huy
Triệu Tu ̉sắt đựng hồ sơ ( 4C) CCDC448 1 300.000 319.000

34 Hộ  kinh  doanh  Huy
Triệu

Tủ  sắt  sơn  tĩnh  điện
TU983-3K CCDC458 1 300.000 551.000

35 Hộ  kinh  doanh  Huy
Triệu Tủ hồ sơ CAT 09K3 CCDC462 1 200.000 509.000

36 Hộ  kinh  doanh  Huy
Triệu Tủ đựng hồ sơ (6C) CCDC467 1 300.000 395.000

37 Hộ  kinh  doanh  Huy
Triệu

Tủ  sắt  sơn  tĩnh  điện
TU983-3K CCDC471 1 300.000 551.000

38 Hộ  kinh  doanh  Huy
Triệu

Tủ  sắt  sơn  tĩnh  điện  TU
07 CCDC472 1 200.000 509.000

39 Hộ  kinh  doanh  Huy
Triệu Tu ̉hồ sơ CAT09K3 CCDC473 2 400.000 615.000

40 Hộ  kinh  doanh  Huy
Triệu Tủ sắt đựng hồ sơ CCDC481 1 100.000 256.000

41 Hộ  kinh  doanh  Huy
Triệu Tủ nhôm  để hồ sơ CCDC482 1 100.000 256.000

42 Hộ  kinh  doanh  Huy
Triệu

Tủ  sắt  sơn  tĩnh  điện  TU
983-3K CCDC488 2 600.000 711.000

43 Hộ  kinh  doanh  Huy
Triệu Tủ sắt sơn tĩnh điện TU07 CCDC489 1 200.000 509.000

44 Hộ  kinh  doanh  Huy
Triệu Tủ hồ sơ CAT 09K3 CCDC490 1 200.000 509.000

45 Hộ  kinh  doanh  Huy
Triệu Tủ sắt sơn tĩnh điện TU07 CCDC504 2 400.000 615.000

46 Hộ  kinh  doanh  Huy
Triệu Tủ sắt hồ sơ sơn tĩnh điện CCDC522 1 300.000 325.000

47 Hộ  kinh  doanh  Huy
Triệu Tủ lạnh CCDC451 1 500.000 569.000
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48 Hộ  kinh  doanh  Huy
Triệu Máy lạnh Panasonic 2HP CCDC487 1 100.000 690.000

49 Hộ  kinh  doanh  Huy
Triệu

Máy  tính  HP  Core  i3-
7100 CCDC445 1 100.000 111.000

50 Hộ  kinh  doanh  Huy
Triệu Máy vi tính HP 4300  CCDC447 1 100.000 111.000

51 Hộ  kinh  doanh  Huy
Triệu

Máy  vi  tính  để  bàn  HP
4300, UPS CCDC468 1 100.000 111.000

52 Hộ  kinh  doanh  Huy
Triệu

Máy tính để bàn Compag
R 191 CCDC469 1 100.000 111.000

53 Mai Diệp Khánh Toàn Máy vi tính HP Pro 2000 CCDC479 1 100.000 100.000

54 Hộ  kinh  doanh  Huy
Triệu Máy vi tính HP Pro 4000 CCDC480 1 100.000 111.000

55 Hộ  kinh  doanh  Huy
Triệu

Máy  vi  tính  để  bàn  HP
4300,UPS CCDC486 1 100.000 111.000

56
Mai Diệp Khánh Toàn

Máy vi tính HP Pro 2000 CCDC501 2 200.000
100.000

Hộ  kinh  doanh  Huy
Triệu 211.000

57 Mai Diệp Khánh Toàn Máy chụp ảnh CCDC510 1 50.000 50.000

58 Mai Diệp Khánh Toàn Màn hình máy tính 7 700.000 700.000

Tổng Cộng: 85 23.350.000 32.355.000
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